ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

MÔN : TOÁN - LỚP 7

(Đề 1)                                               

 Câu 1: (3đ) 
Hãy chọn câu trả lời đúng trong các bài tập sau đây và ghi vào bài làm của mình chữ cái đứng trước câu trả lời đó.

1) Kết quả của phép tính 
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2) Biết rằng 
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. Giá trị của x bằng:

      A. 
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3) Cho 
[image: image9.wmf]ABC
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 và 
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 như hình vẽ

    Ta có đẳng thức sau:

  A. góc A = góc M
C. góc M = góc B

   B. góc M = góc C

D. góc A = góc N

4) Giá trị của biểu thức
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 là:

     A. 4


B. 1


C. -6


D. -3

5) Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng vị bằng nhau được tạo thành là:

      A. 1


B. 6


C. 8


D. 4

6) Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1. Khẳng định nào sau đây là đúng:

     A. f(-1) = 3

B. f(0) = 1

C. f(
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D. f(2) = 
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Câu 2: (1,5đ) 

Tính giá trị của các biểu thức sau
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Câu 3: (1,5đ) 

Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 5; 9. Tính độ dài mỗi cạnh của một tam giác đó biết rằng cạnh nhỏ nhất ngắn hơn cạnh lớn nhất 14m.

Câu 4: (3đ) 

Cho tam giác ABC, có góc A = 900. Tia phân giác BE của góc ABC (
[image: image16.wmf]AC

E

Î

). Trên BC lấy M sao cho BM=BA.

a) Chứng minh 
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b) Chứng minh 
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c) So sánh góc ABC và góc MEC

Câu 5: (1đ)


Tìm các số nguyên n sao cho biểu thức sau là số nguyên:
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ĐỀ THI  KIỂM TRA HỌC KỲ I.

MÔN : TOÁN 7.
Đề số 2
I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 ĐIỂM).

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau

 Câu 1: Kết quả của phép tính:  
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bằng:

       A.
[image: image21.wmf].

2

1

2

÷

ø

ö

ç

è

æ

            B.
[image: image22.wmf]3

2

1

.

÷

ø

ö

ç

è

æ

                C.
[image: image23.wmf]5

2

1

.

÷

ø

ö

ç

è

æ

                           D.
[image: image24.wmf]2

1


Câu 2: Cho 
[image: image25.wmf]74
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 và x – y = 12 thì giá trị của x và y là:

          A. x = 19, y = 5      B. x = 18, y = 7      C. x = 28, y = 16       D. x = 21, y = 12

 Câu 3. Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:

      A.
[image: image26.wmf]8
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 Câu 4. Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nếu:

            A. y = 
[image: image30.wmf]a
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           B. y = ax               C. y = ax ( với a 
[image: image31.wmf]¹

 0)     D. x y = a

Câu 5: Cho hàm số y = f(x) =  - 3x  khi đó f(2) bằng

             A. 6                  B.  – 6                   C. 2                               D. - 2

Câu 6: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:

        A.bằng nhau     B.Bù nhau             C.Kề nhau                  D. Kề bù.

Câu 7. Tam giác ABC có góc A= 300, góc B= 700 thì góc C bằng:

      A. 1000              B.900                      C. 800                        D.700
   Câu 8: Cho 
[image: image32.wmf]D
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MNP biết 
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MNP  theo trường hợp

              góc - cạnh - góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:

             A. HI = NP        B. IK = MN            C. HK = MP              D. HI = MN

II. TỰ LUẬN ( 8 ĐIỂM)
Bài 1: Tính ( hợp lý nếu có thể) (1,25 điểm)
   a)
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Bài 2 : Tìm x: (1,25 điểm)

   a) 
[image: image40.wmf]10

21

.

5

3

=

-

x

                            b) 
[image: image41.wmf]5

4

20

=

x


Bài 3: (1 điểm) vẽ đồ thị cuả hàm số  y = 2x.

Bài 4:(1 điểm) Cho biết 2 mét lưới B40 nặng khoảng 6 kg. Hỏi nhà bạn Lan cần rào mảnh vườn 100 mét thì cần bao nhiêu kg lưới cùng loại.

Bài 5 (3 đ)Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy D sao cho AD=AB, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AC.

a) Chứng minh rằng : BE = CD.

b) Chứng minh: BE // CD.

c) Gọi M là trung điểm của BE và N là trung điểm của CD. Chứng minh: AM=AN.

 Bài 6/ (0,5 đ) Tìm a,b,c biết :
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Đề kiểm tra chất lượng học kì I

Môn:Toán lớp 7

(Đề số 3)

Phần I.Trắc nghiệm khách quan(2 điểm)

Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời,trong đó chỉ có một phương án đúng.Hãy chọn phương án đúng(ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được lựa chọn)

Câu 1. Kết quả của phép tính  
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         A. 
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Câu 2. Giá trị của x trong đẳng thức 
[image: image48.wmf]x

 - 0,7 = 1,3 là:


A. 0,6 hoặc -0,6
  B. 2 hoặc -2                   C. 2              D. -2

Câu 3. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và hai cặp giá trị tương ứng của chúng được cho trong bảng           

	   x
	   -2
	

	   y
	  10
	  -4


    Giá trị ở ô trống trong bảng là:

        A.-5                       B. 0,8                     C.-0,8                    D.Một kết quả khác

Câu 4.Cho hàm số y = f(x) = 1- 4x.Khẳng định nào sau đây là đúng?

        A.f(-1) = -5            B. f(0,5) = 1          C.f(-2) =  9                    D.f(0) = 0

 Câu 5.Số 36 có căn bậc hai là:

        A. 6                       B. -6                      C. 6 và -6                       D. 
[image: image49.wmf]2
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Câu 6. Khẳng định nào sau đây là đúng?

       Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài d.Số đường thẳng đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng d là:

           A.1            B.2                               C.3                                      D.vô số 

Câu 7. Cho tam giác ABC có 
[image: image50.wmf]µ
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 = 200, 
[image: image51.wmf]µ
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[image: image52.wmf]µ
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 là:


A. 800
B. 300
C. 1000          D. 400
Câu 8.  Khẳng định nào sau đây là sai?

  Nếu hai đường thẳng a, b vuông góc với nhau tại O thì suy ra:

 A. a và b cắt nhau                          B. Mỗi đường thẳng là phân giác của một góc bẹt

 C. a là đường trung trực của b       D. a và b tạo thành hai cặp góc vuông đối đỉnh

Phần II.Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính nhanh:  


a) 
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Câu 2: (2 điểm) Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị sau một năm được chia bao nhiêu tiền lãi? Biết tổng số tiền lãi sau một năm là 225 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.

Câu 3: (3điểm) Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD.


a) Chứng minh: AD = BC.


b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: 
[image: image61.wmf]D

EAC = 
[image: image62.wmf]D
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c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy.

Câu 4.Tìm các giá trị của x,y thỏa mãn: 
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ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Môn : Toán lớp 7

(Đề số 4)

Phần I .Trắc nghiệm khách quan (2điểm)

Mỗi câu sau có nêu bốn phương án, trong đó chỉ có một phương án đúng.Hãy chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đúng trước phương án được lựa chọn)

Câu 1:  Nếu 
[image: image64.wmf]9
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      A. 
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Câu 2:  Cho 
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 .Giá trị của 
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     A. 
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Câu 3:  Khẳng định nào sau đây đúng: 

A. 
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Câu 4 . Cho hàm số y = f(x) = 1 – 4x .Khẳng định nào sau đây đúng ?

      A.f(-2) = 9;                    B. f(
[image: image80.wmf]1
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) = 1;                        C.f(-1) = -5;                           D.f(0) = 0.

Câu 5. Công thức nào dưới đây không thể hiện x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch ?

      A.2x = 
[image: image81.wmf]1
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;                    B. y = 5x;                            C.xy = 8;                             D. 7 = 
[image: image82.wmf]2
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Câu 6:  Cho 3 đường thẳng m,n,p. Nếu m//n, p
[image: image83.wmf]^

n thì:

      A.  m//p;                        B. m
[image: image84.wmf]^

p;                                C. n//p;                               D. m
[image: image85.wmf]^

n.

Câu 7:  Khẳng định nào sau đây đúng:

A.Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

B.Hai góc đối đỉnh thì bù nhau.

C.Hai góc đối đỉnh thì phụ nhau.

D.Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Câu 8:  Cho 
[image: image86.wmf]ABC
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 và 
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, biết: 
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¶

AM

=

, 
[image: image89.wmf]µ

µ

BN

=

. Để 
[image: image90.wmf]ABCMNP
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 theo trường hợp góc – cạnh – góc (g-c-g) thì cần thêm yếu tố nào:

      A.  
[image: image91.wmf]ABMN
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=

;                  D. 
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Phần II.Tự luận (8điểm)

Câu 1(2điểm):Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image95.wmf]32173
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Câu 2 (2điểm):

          Một ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 40km/h hết 4 giờ 20 phút.Hỏi chiếc ôtô đó chạy từ A đến B với vận tốc 50km/h hết bao nhiêu thời gian?

Câu 3:(3điểm)

  Cho tam giác ABC có 
[image: image97.wmf]µ
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 = 900 và AB = AC.Gọi K là trung điểm của BC

     a)   Chứng minh 
[image: image98.wmf]D

AKB = 
[image: image99.wmf]D

AKC và AK 
[image: image100.wmf]^

 BC

     b) Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E.Chứng minh EC // AK.

     c) Tính góc BEC

Bài 4 (1điểm) :Cho 
[image: image101.wmf]2

a

= 
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 .Tìm giá trị của biểu thức  A = 
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ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I (TOÁN 7)

(Thời gian làm bài: 60 phút)

(Đề số 5)

I. Trắc nghiệm (2đ)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng

1) Cho 
[image: image105.wmf]1
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. Giá trị của x bằng

     A. 1                        B. -1                    C. – 1,5                    D. -2

2) Hệ thức sau là đúng:
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)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3235

222

336

252

.3.33.3.3.33

.3.33.3.33

AB

CD

-=--=-

-=-=-


3) Cho hàm số 
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 có kết quả là :

             A.0           B. 
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4) Công thức nào dưới đây thể hiện x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

       A.y = a – x     B. y = ax          C. a = 
[image: image112.wmf]1
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5) Cho 
[image: image114.wmf]ABCMNQ

D=D

, biết AB = 5cm. Cạnh có độ dài 5cm của 
[image: image115.wmf]MNQ

D

 là :

    A. Cạnh MN           B. Cạnh NQ       C. Cạnh MQ                      D. Không có cạnh nào

6) Cho một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng vị bằng nhau được tạo thành là :

      A. 2                                   B. 3                        C. 4                       D. 5

7) Kết quả của biểu thức 
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       A.
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8, Cho tam giác MNQ có 
[image: image120.wmf]00
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[image: image121.wmf]ˆ
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 và 
[image: image122.wmf]ˆ
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 cắt nhau ở K. Số đo góc NKQ là

       A.500                         B.900                              C.1000              D.1300                                                                   

II. Tự luận (8đ)

Câu 1 (2đ) :

a, Tìm x biết 
[image: image123.wmf]323
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                            b, 
[image: image124.wmf]197
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Câu 2 (2đ) : Đồ thị hàm số y=ax là đường thẳng đi qua M (-2; 1)

a) Hãy xác định hệ số a

b) Tìm tọa độ của các điểm B, Q đều thuộc đồ thị của hàm số trên, biết hoành độ của B là 4, tung độ của Q là 3

Câu 3 (1đ): Tìm các số nguyên n sao cho biểu thức sau có giá trị nguyên

                                
[image: image125.wmf]32
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Câu 4 (3đ) : Cho góc nhọn xOy. Lấy M là một điểm nằm trên tia phân giác Ot của góc xOy. Kẻ 
[image: image126.wmf]Ox(QOx)
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; 
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a) Chứng minh MQ = MH

b) Nối QH cắt Ot ở G. Chứng minh GQ = GH

c) Chứng minh 
[image: image128.wmf]QHOM
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ĐỀ KỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Môn :Toán 7
(Đề số 6)
 Phần 1 –Trắc nghiệm khách quan(2điểm)     
Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời,trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được lựa chọn)                                  

Câu 1.   Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = -3  thì y = 8.  Hệ số tỉ lệ là :

       A.  -3.                         B.  8.                      C.  24.                         D.  -24. 

Câu 2. Kết quả của phép tính 
[image: image129.wmf](
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  là :

       A.  
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                     B.  
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                 C.   
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                    D.  
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Câu 3. Cho hàm số  y = f(x) = 4x – 10, f( 2) bằng:

       A. 2.

              B. -2.

    C.18.

         D. -18.
Câu 4.Trong mặt phẳng toạ độ,cho các điểm A(0;1),B(2;1),C(3;0),D(1;3). Điểm nào nằm trên trục hoành Ox?

         A.điểm B                     B.điểm A                  C.điểm C                      D.điểm D

Câu 5.Cho y =f(x) = 2x2 -3.Kết quả nào sau đây là sai?

         A.f(0) = -3                     B.f(2) =1                  C.f(1) = -1                    D.f(-1) = -1
Câu 6 .Cho (ABC = (MNP. Biết rằng  gócA= 
[image: image134.wmf]0
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, góc B =
[image: image135.wmf]0
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. Số đo của góc P là :

A. 
[image: image136.wmf]0

60

.

B. 
[image: image137.wmf]0
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C. 
[image: image138.wmf]0
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.            D.Một kết quả khác
Câu 7 . Phát biểu nào sau đây là đúng:


A. Hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác  

               đó bằng nhau.

B.Một cạnh và hai góc của tam giác này bằng một cạnh và hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

C.Ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

D.Một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành hai góc sole trong bù nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau.
Câu 8. Trong các phát biểu sau  phát biểu nào sai :

       A.  Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

       B.  Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.   

       C.  Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

       D.  Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
Phần 2- Tự luận(8điểm)
Bài 1:  Thực hiện phép tính( 1,5đ)

a)  
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Bài 2: Tìm x, biết (1,5đ)

a) 
[image: image141.wmf]371
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c) 
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Bài 3: (2đ).Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B, biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai 7A và 7B là 8 : 9.  

Bài 4 ( 2 đ ) : Cho tam giác ABC có góc A = 900. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC tại M.

a/     Chứng minh  (ABM = (EBM.

b/     So sánh  AM và EM.

c/     Tính số đo góc  BEM.

Bài 5: (1đ). Chứng tỏ rằng: 87 – 218 chia hết cho 14.
Đề kiểm tra chất lượng học kì I
Môn Toán  7

(ĐỀ số 7)
Phần I : Trắc nghiệm khách quan

*Điền dấu “x” vào ô thích hợp với nội dung các câu sau:

	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	1
	  x là số thực thì x cũng là một số hữu tỉ.
	
	

	2
	  Với mọi x ( Q ta luôn có 
[image: image144.wmf]x

≥ -x
	
	

	3
	  Nếu 
[image: image145.wmf]bc

ef
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 thì bc = ef
	
	

	4
	  
[image: image146.wmf]25492549
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	5
	Nếu một cạnh và hai góc của tam giác này bằng một cạnh và hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
	
	

	6
	Nếu ba đường thẳng a, b, c thỏa mãn: a//b, b//c thì a//c
	
	


*Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau


7)  
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    A.  9                               B.  
[image: image148.wmf]1
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8) 
[image: image149.wmf]2
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   A.  4                                B.  -4                            C. 16                          D.  -16


9). Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -2x:


A.(5;10)

B. (5;-10) 

C.(10;5)

D.(10;-5)


10) Tam giác ABC có góc A bằng góc B và cùng bằng 200 thì số đo góc C bằng:


A.600 


B. 800


C. 1200


D.1400


11) Cho các tam giác DEF và MNP như hình vẽ. Khi đó ta có :  
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Phần II . Tự luận

Câu1(1đ) Thực hiện phép tính:


a) 
[image: image151.wmf]æö
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                       b) 
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Câu 2 (1 đ) Tìm x biết: 


a) 
[image: image153.wmf]æö
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b) 
[image: image154.wmf]--=
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Câu 3 (1,5 đ) Biết đồ thị hàm số y = bx đi qua A(3; 2) 

a, Tìm hệ số b và vẽ đồ thị của hàm số đó.

b, Biết đồ thị của hàm số trên đi qua hai điểm D và E với hoành độ của D là -1,5 và tung độ của E là 4. Hãy tìm tọa độ của các điểm D và E.

Câu 4 (3đ).Cho tam giác ABC.Từ trung điểm M của BC,kẻ MD // AB (D thuộc AC) và ME // AC ( E thuộc AB) . Chứng minh rằng:

a. Góc ACB bằng góc EMB.

b. Tam giác EBM bằng tam giác DMC.

c. Tam giác EDM bằng tam giácCMD

d. ED = ½ BC 

Câu 5 ( 0,5đ)


Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:
H =
[image: image155.wmf]34
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	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

MÔN : TOÁN - LỚP 7

(Đề số 8)


Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được lựa chọn)
Câu 1: Nếu 
[image: image156.wmf]2

x

=

 thì x2 bằng:


A. 2


B. 4


C. 8


D. 16

Câu 2: Kết quả của phép tính 36.32 bằng:


A. 34


B. 38


C. 312


D. 316
Câu 3: Hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau:


A. 
[image: image157.wmf]93
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B. 
[image: image158.wmf]93
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C. 
[image: image159.wmf]93
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D. 
[image: image160.wmf]99
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Câu 4: Số 
[image: image161.wmf]7
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là kết quả của phép tính:


A. 
[image: image162.wmf]91
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B. 
[image: image163.wmf]71
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C. 
[image: image164.wmf]111
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D. 
[image: image165.wmf]11
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Câu 5: Kết quả của biểu thức 
[image: image166.wmf]154
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A. 
[image: image167.wmf]3
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B. 
[image: image168.wmf]1
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C. 
[image: image169.wmf]1
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D. -3

Câu 6: Trong các điểm sau: M(0; -1); N(
[image: image170.wmf]11

;
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); P(
[image: image171.wmf]1

;0

2

); Q(
[image: image172.wmf]1

;1
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), điểm nào không thuộc đồ thị của hàm số y = 2x - 1 ?


A. điểm M

B. điểm N

C. điểm P

D. điểm Q

Câu 7: Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó, số cặp góc so le trong bằng nhau được tạo thành là:


A. 2


B. 4


C. 5


D. 6

Câu 8 Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm cố định và vuông góc với một đường thẳng cho trước?


A. 1


B. 2


C. 2


D. vô số

Phần II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 
[image: image173.wmf]2
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b)
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Câu 2: (2,5 điểm)

Cho đồ thị của hàm số y = (m - 
[image: image175.wmf]1

2

)x (với m là hằng số) đi qua điểm A(2;4).

a) Xác định m;

b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho với giá trị m tìm được ở câu a.

Câu 3: (3 điểm) 


Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD.

a) Chứng minh rằng BC là tia phân giác của góc ABD.

b) Chứng minh rằng CA = CD.

	
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I LỚP 7

	
	MÔN TOÁN

	
	(Đề số 9)


Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 2 điểm )

Hãy chọn rồi viết vào bài làm của em chữ cái đứng trước phương án trả lời em cho là đúng của mỗi câu hỏi sau

1. Kết quả phép tính ( - 0,2)3 . ( - 0,2)2 là

	A. ( - 0,2)5
	B. (- 0,2)6
	C. (0,2)6
	D. (0,2)5


2. Giá trị x thoả mãn đẳng thức ( 3x – 5)3 = - 27 là

	A. 
[image: image176.wmf]2
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	B. 
[image: image177.wmf]2

3


	C. 
[image: image178.wmf]3
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	D. 
[image: image179.wmf]3
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3. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = - 5x ?

	A. ( 1;0)
	B. ( 1; - 5)
	C. ( - 5 ; 1)
	D. (2; - 5 )


4. Cho hàm số y = - 3x2. Khi đó f( - 2) bằng

	A. - 12
	B. 12
	C. 6
	D. - 6


5. Nếu 
[image: image180.wmf]x

 = 9 thì x bằng

	A. 9
	B. 3
	C. 18
	D. 81


6. Cho 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng, số cặp góc đồng vị được tạo thành là

	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 6


7. Cho 
[image: image181.wmf]D

ABC vuông ở A, 
[image: image182.wmf]·

ABC

 = 600. Gọi CM là tia phân giác của 
[image: image183.wmf]·
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 ( M 
[image: image184.wmf]Î

 AB). Số đo  
[image: image185.wmf]·

AMC

 bằng

	A. 300
	B. 600
	C. 750
	D. 150


8. Cho hình vẽ

	[image: image186.emf]H

D
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	Số cặp tam giác bằng nhau trên hình là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1




II. Tự luận
Câu 1 ( 2 điểm ). Cho hàm số y = 
[image: image187.wmf]1

2

x

a, Vẽ đồ thị hàm số

b, Biết điểm M ( - 4;m) thuộc đồ thị hàm số đã cho. Tìm m

Câu 2 ( 1,5 điểm). Một tam giác có 3 cạnh tỉ lệ với 2; 3; 7. Biết chu vi tam giác là 24cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác đó.

Câu 3 ( 3,5 điểm ). Cho 
[image: image188.wmf]ABC

D

có 
[image: image189.wmf]·

BAC

 = 900. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Trên đường thẳng vuông góc với BC tại B lấy điểm D sao cho BD = AH.

a, Chứng minh: 
[image: image190.wmf]AHB

D

= 
[image: image191.wmf]DBH

D


b, Chứng minh: AB // DH

c, Tính 
[image: image192.wmf]·

ACB

biết 
[image: image193.wmf]·
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=
[image: image194.wmf]350

Câu 4( 1 điểm). Cho 
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	ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 7

(Đề số 10)


I. Phần trắc nghiệm:  (2 điểm)

  Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

1. Kết quả của phép tính: ( - 0,2)3.(- 0,2 )2 là:

	A. ( - 0,2)5
	B. ( - 0,2)6
	C. ( 0,2)6
	D. ( 0,2)5


2. Giá trị của 
[image: image197.wmf]49
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 bằng:

	A. 
[image: image198.wmf]49

3


	B. 
[image: image199.wmf]7
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	C. 
[image: image200.wmf]7

3


	D. 
[image: image201.wmf]7

3

-




3. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 3 thì:

	A. y = 3.x
	B. y = 
[image: image202.wmf]x

3


	C. y = 
[image: image203.wmf]3

x


	D. x = 3.y


4. Cho hàm số y = - 3.x  khi đó f(2) bằng:

	A. 6
	B. (-6)
	C. 2
	D. -2


5. Trong các điểm sau điểm nào thuộc đồ thị hàm số: y = -5.x

	A. (1;0)
	B. (1;-5)
	C. (-5;1)
	D. (2;-5)


6. Trong các phát biểu sau phát biểu nào là nội dung tiên đề ơclit:

 A. Cho một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó:
 B. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng  có vô số đường thẳng song song với đường thăng đó

 C. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

[image: image619.wmf]22
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 D. Qua hai điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thăng song song với đường thẳng đó.

7. Cho hình vẽ:

.(ABH = (ACH  theo trường hợp bằng nhau nào dưới đây? 

A. Cạnh – cạnh – cạnh


C. Góc- góc – góc

B. Cạnh – góc - cạnh 



D. Góc – cạnh – góc

8. Trên hình vẽ góc A3 bằng góc nào?

	A. 
[image: image204.wmf]µ

B


	B. 
[image: image205.wmf]·

ACH


	C. 
[image: image206.wmf]µ
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	D. 
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Phần II: Tự luận 8 điểm

Câu 1 ( 2 điểm ): Thực hiện phép tính.
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Câu 2 ( 2 điểm ):      a, Tìm x biết  
[image: image209.wmf]3
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b, Tìm 3 số x, y, z biết rằng:  
[image: image210.wmf]235

xyz
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 và 
[image: image211.wmf]90
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Câu 3( 3 điểm ): 
Cho tam giác ABC có AB = AC. Kẻ BD vuông góc với AC; CE 
[image: image212.wmf]^

 AB (D 
[image: image213.wmf]Î

 AC; E 
[image: image214.wmf]Î

 AB ). Gọi O là giao điểm của BD và CE. Chứng minh:

a, BD = CE                 b, (OEB =  (ODC                    c, AO là tia phân giác của 
[image: image215.wmf]·
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Câu 4 ( 1 điểm ) : Tìm n để biểu thức sau là số nguyên    
[image: image216.wmf]32
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®Ò kiÓm tra chÊt l­îng  häc kú I
M«n to¸n 7

(Đề số 11)
PhÇn 1- tr¸c nghiÖm kh¸ch quan(2 ®iÓm)

Mçi c©u sau cã nªu bèn ph­¬ng ¸n tr¶ lêi, trong ®ã chØ cã mét ph­¬ng ¸n ®óng.H·y chän ph­¬ng ¸n ®óng 
(viÕt vµo bµi lµm ch÷ c¸i ®øng tr­íc ph­¬ng ¸n ®­îc lùa chän)

C©u1. trong c¸c ph©n sè sau, ph©n sè nµo biÓu diÔn sè h÷u  tû 
[image: image217.wmf]2
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 ?

A.
[image: image218.wmf]4
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                B.
[image: image219.wmf]4
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                 C.
[image: image220.wmf]12
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                         D.
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C©u2. Sè 
[image: image222.wmf]7
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 lµ kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh:

A.
[image: image223.wmf]111
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              B.
[image: image224.wmf]71
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           C.
[image: image225.wmf]91

205

-

                   D.
[image: image226.wmf]11

45

-


C©u3. C¸ch viÕt nµo sau ®©y ®óng?

A.- 
[image: image227.wmf]1,23

-

 = 1,23         B. 
[image: image228.wmf]1,23

-

= - 1,23             C.
[image: image229.wmf]1,23

-

= 1,23         D. - 
[image: image230.wmf]1,23

= 1,23

C©u 4. Chän c©u ®óng:

A.(-20)2.(-2)3 = (-2)5                                 B. 23 > 32
C.(- 1)100 = -1                                             D.C¶ 3 c©u ®Òu sai

C©u 5.Cho hai ®¹i l­îng x vµ y tû lÖ nghÞch cíi nhau theo hÖ sè tû lÖ k = 16.BiÓu diÔn y theo x lµ:

A.y = 
[image: image231.wmf]16

x

-

          B.y = -16x               C. y = 16x                D. y = 
[image: image232.wmf]16

x


C©u 6. Cho biÓu thøc M= 57 – 56 + 55. NhËn xÐt nµo sau ®©y ®óng?

A. M chØ chia hÕt cho 3                          B. M chØ chia hÕt cho 5

C. M chØ chia hÕt cho 7                           D. M chia hÕt cho c¶ 3;5 vµ 7

C©u 7. Cã bao nhiªu ®­êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh vµ vu«ng gãc víi mét ®­êng th¼ng cho tr­íc?

A.1                     B. 2                          C.4                               D. v« sè

C©u 8. Cho 
[image: image233.wmf]D

ABC cã 
[image: image234.wmf]ˆ

B

 = 800 , 
[image: image235.wmf]ˆ

C

 = 400 . Hai tia ph©n gi¸c cña gãc B vµ gãc C c¾t nhau t¹i I. Khi ®ã, sè ®o cña gãc BIC b»ng:

A. 600                  B. 900                        C. 1200                       D. 1500
PhÇn 2 – Tù luËn (8®iÓm):

C©u 1( 2 ®iÓm): TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc:

a, Q = 
[image: image236.wmf]231

542

--

                                            b, M = 
[image: image237.wmf]1517

15:25.

5755

--

æöæö

-

ç÷ç÷

èøèø


C©u 2( 2 ®iÓm): Cho ba sè a, b, c tØ lÖ víi c¸c sè 2; 4; 5 vµ a - 20 = 24 - (b + c).T×m ba sè a,b,c

C©u 3( 3 ®iÓm): Cho
[image: image238.wmf]D

ABCèc ba gãc nhän, ®­êng th¼ng AH vu«ng gãc víi BC t¹i H. Trªn tia ®èi cña tia HA lÊy ®iÓm D sao cho HA = HD.

a) Chøng minh r»ng BC lµ tia ph©n gi¸c cña gãc ABD

b) Chøng minh r»ng CA = CD

c) TÝnh gãc HAC , biÕt gãc ACD b»ng 800
C©u 4 ( 1 ®iÓm): Cho tû lÖ thøc 
[image: image239.wmf]33

4

ab

ab

-

=

+

 .TÝnh gi¸ trÞ cña tØ sè 
[image: image240.wmf]a

b


ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn : Toán – Khối: 7

(Đề số 12)

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2đ)
Câu 1: Kết quả phép tính 
[image: image241.wmf](

)

(

)

43

3.3

--

 là:


A. 
[image: image242.wmf](

)

12

3

-


B. 
[image: image243.wmf](

)

7

3

-


C. 
[image: image244.wmf]12

9


D. 
[image: image245.wmf]7

9

-


Câu 2: Nếu 
[image: image246.wmf]2

a

=

 thì a bằng:


A. 6
  B. 8
C. 32
D. 4

Câu 3: Từ tỉ lệ thức 
[image: image247.wmf]ac

bd

=

, với 
[image: image248.wmf],,,0

abcd

¹

, có thể suy ra:


A.  
[image: image249.wmf]ad

cb

=


  B.  
[image: image250.wmf]bd

ac

=

 
C.  
[image: image251.wmf]ab

dc

=


D.  
[image: image252.wmf]ad

bc

=




Câu 4: Cho haøm soá : y  = 2x - 1.        f(2) coù giaù trò laø:

        A.  3                           B.  2                         C.  4                             D. -3

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng:


A. 
[image: image253.wmf]7,57,5

-=-

           B. 
[image: image254.wmf]7,57,5

=-

             C. 
[image: image255.wmf]7,50

-<


               D. 
[image: image256.wmf]7,57,5

-=


Câu 6: Cho 
[image: image257.wmf]ΔABC

 biết 
[image: image258.wmf]µ

µ

00

A = 40; B = 60

, thì số đo góc C bằng :


A. 
[image: image259.wmf]0

60

                           B. 
[image: image260.wmf]0

100

                         C. 
[image: image261.wmf]0

40


                           D. 
[image: image262.wmf]0

80


Câu 7: Neáu a // b vaø m
[image: image263.wmf]^

a thì:

        A.  m // b
           B.  m 
[image: image264.wmf]^

 b

 C.  a 
[image: image265.wmf]^

 b
               D. m // a

Câu 8 :Neáu a 
[image: image266.wmf]^

 b vaø c 
[image: image267.wmf]^

 b thì:

        A.  a // c
  
           B.  b //c

 C.  a 
[image: image268.wmf]^

 c
               D.  b 
[image: image269.wmf]^

 c

II.TỰ LUẬN: ( 8đ)

Bài 1:(2ñ) Thực hiện phép tính: (bằng cách hợp lí neáu coù theå)

  a)  
[image: image270.wmf]35

48

-

+

               b)  
[image: image271.wmf]4343

5.155.2

13411341

-

               c)  
[image: image272.wmf]2

1174

6.:2.

341621

-
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Bài 2:( 0,5đ) Tìm x  và y biết :   
[image: image273.wmf]128

xy

=

 và 
[image: image274.wmf]16

xy

-=

 

Bài 3 : (1,5ñ) Tìm x bieát :

            a ) 
[image: image275.wmf]1

2

3

4

x

+

=

                              b) 
[image: image276.wmf]3

5231

6122

x

-

æö

-

ç÷

èø

=


Bài 4: (1đđ)Ba baïn An, Huøng, Duõng coù toång coäng 90 vieân bi, soá bi cuûa ba baïn An, Huøng, Duõng laàn löôït tæ leä vôùi  2;3;4. Tính soá bi cuûa moãi baïn?

Bài 5: ( 2.5đ) Cho tam giaùc ABC goïi M laø trung ñieåm cuûa AB. Treân tia ñoái cuûa tia MC laáy ñieåm N sao cho: MC = MN. Chöùng minh raèng:

 a)(AMN = (BMC.


b) AN // BC

c) (NAC = (CBN

Bài 6 :  (0.5ñ) Tính nhanh: 

A = 
[image: image277.wmf]11111

.......

1.22.33.418.1919.20

+++++


ÑEÀ THI HOÏC KYØ I

Moân : Toaùn 7 - Thôøi gian : 90'

(Đề 13)

A. TRAÉC NGHIEÄM (2 ñieåm)

  1). Tam giaùc ABC vuoâng taïi A thì caïnh huyeàn laø caïnh : 


A). AB
B). BC
C). AC vaø AB
D). AC

  2). Cho x, y tæ leä nghòch vôùi nhau vôùi x = 8 thì y = 3. Heä soá tæ leä laø : 


A). 3
B). 24
C). 5
D). 8

  3). Toång 3 goùc trong 1 tam giaùc coù soá ño baèng 


A). 2700 
B). 1800
C). 900 
B). 3600 

  4). Tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù goùc B = 500, soá ño cuûa goùc C laø : 


A). 900 
B). 600 
C). 400 
D). 1300 

  5). Cho x ; y laø hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän. Bieát x1 = 4; x2 = 6; y1 = 12  thì y2 baèng: 


A). 24
B). 18
C). 3
D). 6

  6). Vieát 
[image: image278.wmf]124

55

:

77

æöæö

ç÷ç÷
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 döôùi daïng 1 luyõ thöøa laø: 


A). 
[image: image279.wmf]48

5

7

æö

ç÷

èø


B). 
[image: image280.wmf]8

5

7

æö

ç÷

èø

 
C). 
[image: image281.wmf]16

5

7

æö

ç÷

èø

 
D). 
[image: image282.wmf](

)

16

1

 

  7). Keát quaû cuûa pheùp tính 
[image: image283.wmf]35

:

412

-

 laø : 


A). 
[image: image284.wmf]9

5

-


B). 
[image: image285.wmf]15

48


C). 
[image: image286.wmf]9

5

 
D). 
[image: image287.wmf]7

12

-


  8). Cho 
[image: image288.wmf]74

xy

=

 vaø x - y = 12 thì giaù trò cuûa x ; y laø: 


A). x =  19 ; y = 5 
B). x = 18 ; y = 7 
C). x =  28 ; y = 16 
D). x =  21 ; y =  12 

B. TỰ LUẬN (8 Ñieåm)

Baøi 1 : Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc 

a) -6,37 . 0,4 . 2,5
     b)
[image: image289.wmf]737732

..

3535

-


    c) 
[image: image290.wmf]1111

...

1.22.33.499.100

++++


Baøi 2 : Tìm x 

a) x – 17,8 = -5,6

b) 
[image: image291.wmf]24

37

x

+=



c) 
[image: image292.wmf]752

1243

x

-

-=


Baøi 3 : Ba baïn An, Huøng, Duõng coù toång coäng 120 vieân bi, soá bi cuûa ba baïn An, Huøng, Duõng laàn löôït tæ leä vôùi 3,4,5. Tính soá bi cuûa moãi baïn ?

Baøi 4 :  Cho haøm soá y = f(x) = 6 – 4x vaø y = g(x) = 2x2 -3x

Tính f(1) ; f
[image: image293.wmf]1

2

æö

ç÷

èø

 ; g(-2) vaø g
[image: image294.wmf]2

3

æö

ç÷

èø


Baøi 5 : Cho goùc xOy khaùc goùc beït. Treân tia phaân giaùc Ot cuûa goùc xOy laáy ñieåm C, Keû ñöôøng thaúng d vuoâng goùc vôùi Ot taïi C vaø caét Ox,Oy laàn löôït taïi A,B. Chöùng minh raèng :

a) (AOC = (BOC.

b) OA = OB

c) Laáy ñieåm D thuoäc tia Ot (D ≠ C), chöùng minh :



AD = BD ; 
[image: image295.wmf]·

·

OAD=OBD


HEÁT
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn Toán Lớp 7

(Đề 14)

 I .TRẮC NGHIỆM: (2 điểm )
           Câu 1 :     Biết x – 
[image: image296.wmf]3

6

4

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

 thì giá trị của x bằng :     
         

  A.   
[image: image297.wmf]3

7

-

                        B.  
[image: image298.wmf]3

1

2

                 C.   
[image: image299.wmf]6

1

2

                   D. Một kết quả khác .

           Câu 2:  Cho 
[image: image300.wmf]22

15

11

c

b

a

=

=

    và a + b – c = - 8  

             
 A .  a = 22 ,   b = -30 ,  c= -22             B a = 22 , b = 30 , c = 22 

              
 C.  a = -22 , b = -30 ,  c = -44             D. a = 22 , b = 30 , d = 44 .
           Câu 3 :   Hai đường thẳng song song là; 

         

 A . Hai đường thẳng không có điểm chung .                   C. Cả a , b đều đúng      

[image: image620.wmf]24

A;B

ÙÙ

         

 B.Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau                 D. Cả a b đều sai .

           Câu 4 :  Cho hình bên , biết c // d .

                   Số đo góc E bằng :                                 
               A .   y = 700            C. 800                   

               B.    y = 65 0           D.  750 
Câu 5: Kết quả của phép tính 
[image: image301.wmf]3

5

5

4

×

 là :          

A / 
[image: image302.wmf]3

4

             B/ 
[image: image303.wmf]25

12

            
C / 
[image: image304.wmf]12

25

             

 D / 
[image: image305.wmf]4

3


Câu 6:Kết quả của phép tính (-5)2.(-5)3 là :

A/ (-5)6
B/ (-5)5
               C/ 256

                      D/(-25)6

Câu 7: Cho ( ABC = ( MNE  . Biết Â = 400   ; 
[image: image306.wmf]ˆ

B

 = 800 khi đó  số đo của góc E là :

 
A/ 500                        B/ 700                          C/ 600                   D/ Một kết quả khác

Câu 8: Trong hình vẽ bên cho biết a // b , giá trị của x bằng :

[image: image621.wmf]44

AB

ÙÙ

=

   A/ 400             


   B /  500               

   C/ 900                  

   D/1400  

II. TỰ LUẬN : 
Bài 1: (2 Điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể).
a)  
[image: image307.wmf]57516

5 +  + 0,5   + 

27232723

-


 b) 
[image: image308.wmf]1414

35:()45:()

6565

---

            c) 
[image: image309.wmf]2

31

3:.36

29
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-+
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Bài  2 : (1 Điểm).  Tìm x biết:

a) 
[image: image310.wmf]4

287

x

-

=

        



b)  
[image: image311.wmf]423

555

x

+-=


Bài  3 : (2 Điểm)  Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 2 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 3 ngày và đội thứ ba hoàn thành công việc trong 4 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng số máy đội thứ hai nhiều hơn số máy đội thứ ba là 3 máy.
Bài 4: (3 Điểm) Cho  
[image: image312.wmf]ΔABC

 có 
[image: image313.wmf]µ

0

A = 90

. Kẻ AH vuông góc với BC (H
[image: image314.wmf]Î

BC). Trên đường thẳng vuông góc với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho BD = AH. Chứng minh rằng:a) a)
[image: image315.wmf]ΔAHB = ΔDBH

                        b) AB // DH                  c)  Tính 
[image: image316.wmf]·

ACB

, biết 
[image: image317.wmf]·

0

BAH = 35


ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC KÌ I TOÁN 7
(Đề 15)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

              (Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau đây):

Câu 1: Trong các số hữu tỉ sau số nào biểu diễn số hữu tỉ 
[image: image318.wmf]4

3

-


A / 
[image: image319.wmf]15

12

-



B /  
[image: image320.wmf]32

24

-



C / 
[image: image321.wmf]28

20

-



D /
[image: image322.wmf]36

28

-


Câu 2: Kết quả làm tròn số 9,1483 đến chữ số thập phân thứ nhất là  :

A/ 9,1


B/ 9,15


C/ 9,148
              D/ Kết quả khác
Câu 3: Cho ba đường thẳng a , b , c :

A/ Nếu a // b , b // c thì a // c


B/ Nếu a ( b , b // c thì a // c

C/Nếu a ( b , b ( c thì a ( c


D/ Nếu a // b , b // c thì a ( c  

Câu 4: Cho 
[image: image323.wmf]26

3?

=

 . Soá thích hôïp ñeå ñieàn vaøo daáu 

A/ 9



B/ –8


C/ 12 


 D/ -9

Câu 5 :  Tõ tØ lÖ thøc 
[image: image324.wmf]d

c

b

a

=

cã thÓ suy ra : 

A/
[image: image325.wmf]b

d

c

a

=

               
   B / 
[image: image326.wmf]c

d

a

b

=

 
                 C / 
[image: image327.wmf]c

d

b

a

=




  D / 
[image: image328.wmf]c

b

d

a

=


Câu 6:  Nếu a
[image: image329.wmf]^

b và b//c thì : 

 
 A/ a
[image: image330.wmf]^

c                     B/  a//b                       C/  b//c                        D/ a//c

Câu 7: Cho (ABC ,  biết góc Â = 300,  
[image: image331.wmf]ˆ

B

 = 700 thì góc C  có số đo là :

 
A / 300
 
     B / 700

          C / 1000
          D / 800
[image: image622.wmf]12

AB

ÙÙ

=

Câu 8: Để  a // b thì góc x bằng :

A / 300                 

B / 600        

C / 1200            

D /1800.

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1:  ( 1,5 đ)   Thực hiện phép tính:( hợp lí nếu có thể)

[image: image332.wmf])

a

  
[image: image333.wmf]5

.

0

11

6

23

4

11

5

23

4

1

+

+

-

+

         
[image: image334.wmf]5

4

3

1

39

5

4

3

1

19

)

×

-

×

b


           
[image: image335.wmf]9

5

:

9

8

9

7

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

c


Bài 2:  (1 đ)
a) Cho hàm số y =f(x) =3x-1.          Hãy tính: 
[image: image336.wmf]1

2

f

æö

-

ç÷

èø

; 
[image: image337.wmf](

)

5

f

 

b) Vẽ đồ thị của hàm số 
[image: image338.wmf]1

3

yx

=


Bài 3: (1,5 đ) Tìm x , y , z bieát :   
[image: image339.wmf]257

xyz

==

 vaø x + z – y = 20

Baøi 4: (3ñ) Cho  
[image: image340.wmf]ΔABC

 có 
[image: image341.wmf]µ

0

A = 90

. Kẻ AH vuông góc với BC (H
[image: image342.wmf]Î

BC). Trên đường thẳng vuông góc với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho BD = AH. Chứng minh rằng:
a) 
[image: image343.wmf]ΔAHB = ΔDBH

                b) AB // DH

c)  Tính 
[image: image344.wmf]·

ACB

, biết 
[image: image345.wmf]·

0

BAH = 35


Đề thi môn Toán lớp 7 (Đề số 16)

Học kì 1

I.Trắc nghiệm : (3điểm)

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau đây:

*Câu 1:  Trong caùc phaân soá sau, phaân soá naøo bieåu dieãn soá höõu tæ 
[image: image346.wmf]2

3

-

 ?

             A. 
[image: image347.wmf]3

6


                   B. 
[image: image348.wmf]3

6

-

                       C. 
[image: image349.wmf]4

6

-

                          D. 
[image: image350.wmf]4

6

                 

*Câu 2:  Trong caùc soá sau, soá naøo laø soá voâ tæ ?

             A. 
[image: image351.wmf]3

2


                   B. 
[image: image352.wmf]10

3

-

                      C. 
[image: image353.wmf]0,3(8)

-

                          D. 
[image: image354.wmf]5

                 

*Câu 3:  Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì : (chọn câu nào sai)

       A) Hai góc góc so le trong bằng nhau.


       B) Hai góc đồng vị bằng nhau.

       C) Hai góc trong cùng phía phụ nhau.


       D) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

*Câu 4:  Cho đẳng thức sau: 
[image: image355.wmf]12

2

3

=

x

, hỏi x là giá trị nào trong các kết quả sau:

a/ 4


b/ 6


c/ 36


d/ 18.

*Câu 5:  Cho bieát 
[image: image356.wmf]98

xy

=

vaø x+y = -17 , giaù trò cuûa x vaø y laø: 

A. x = 8; y = 9          B. x = -8; y =-9         C. x = 9; y = 8       D. x =-9; y =-8

*Câu 6:  Neáu a//b vaø b
[image: image357.wmf]^

c thì : (chọn câu nào đúng)
A. a
[image: image358.wmf]^

c                      B .  a
[image: image359.wmf]^

b                        C. b//c                        D. a//c

*Câu 7:  Cho tam giaùc ABC biết 
[image: image360.wmf]0

ˆ

82

A

=

; 
[image: image361.wmf]0

ˆ

46

B

=

. Tính được số đo của góc C là : 

A. 340                    B. 440                       C.  460                          D.  540 

*Câu 8:  Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng phân biệt a và b như hình vẽ. Cặp góc nào ở vị trí đồng vị :

[image: image623.wmf]24

AB

ÙÙ

=







[image: image362.emf]4

3

2

1

4

3

2

1

b

a

c B

A


II. Tự luận :(7điểm)
*Bài 1:  ( 1,5 đ)   Thực hiện phép tính :
a) 
[image: image363.wmf]281

:

575

-

æö

+

ç÷

èø

         
b) 
[image: image364.wmf]7513

:

4612

æö

-

ç÷

èø

            c)  
[image: image365.wmf]3131

.26.44

4545

-

                 

*Bài 2:  (1đ)
a) Cho hàm số y =f(x) =3x – 2.          Hãy tính: 
[image: image366.wmf]1

3

f

æö

ç÷

èø

; 
[image: image367.wmf](

)

2

f

-

          b) Vẽ đồ thị của hàm số 
[image: image368.wmf]1

3

yx

=


*Bài 3:  (1,5đ)Tìm hai số x và y , biết 
[image: image369.wmf]32

xy

=

 và x + y = 45

*Bài 4:  (3đ) Cho Tam giác ABC vuông tại A, kẻ tia phân giác BD (D
[image: image370.wmf]Î

AC) của góc B, kẻ AI vuông góc BD (I
[image: image371.wmf]Î

BD), AI cắt BC tại E.

                  a) Chứng minh : 
[image: image372.wmf]D

BIA = 
[image: image373.wmf]D

BIE 

                  b) Chứng minh : BA = BE 

                  c) Chứng minh : 
[image: image374.wmf]D

BED vuông. 

§Ò thi  häc k× I

M«n to¸n líp 7

(Đề 17)

I/ TRẮC NGHIỆM : 

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền vào chỗ trống:

Câu 1: Kết quả của phép tính   
[image: image375.wmf]23

.

34

é-ù

æö

ç÷

êú

èø

ëû

3
[image: image376.wmf] là:


A. 
[image: image377.wmf]1

2


B. 
[image: image378.wmf]1

2

-


C. 
[image: image379.wmf]1

8


D. 
[image: image380.wmf]1

8

-


Câu 2: Giá trị của y trong đẳng thức 
[image: image381.wmf]y

 - 0,6 = 2,4 là:


A. 1,8 hoặc -1,8
B. 3 hoặc -3
C. 3
D. -3

Câu 3:  Các cặp số hữu tỉ nào dưới đây bằng nhau ?

             A. 
[image: image382.wmf]3

4

-

và 
[image: image383.wmf]12

16

-


      B. 
[image: image384.wmf]14

15

 và 
[image: image385.wmf]4

5

             C. 
[image: image386.wmf]4

9

-

và 
[image: image387.wmf]8

13

-

              D. 
[image: image388.wmf]4

7

và 
[image: image389.wmf]3

5

                 

Câu 4:   Dãy số   
[image: image390.wmf]5555

;;;

142811

----

 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là :

  A) 
[image: image391.wmf]5555

;;;

141182

----

       B) 
[image: image392.wmf]5555

;;;

142811

----

         C) 
[image: image393.wmf]5555

;;;

281114

----

          D) 
[image: image394.wmf]5555

;;;

148211

----


Câu 5:  Cho tam giaùc ABC biết 
[image: image395.wmf]0

ˆ

ˆ

62

BC

==

. Tính được số đo của góc A là :

A. 560                    B. 570                       C.  580                          D.  600 

Câu 6: Trong các câu sau, câu nào sai?

   A) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh. 


   B) Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

   C) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

   D) Hai góc so le trong thì bằng nhau.

Câu 7: Cho tam giác  MNP có  góc  M = 700, góc N = 500   Số đo của góc P là:


A. 800
B. 600
C. 1200
D. 1000
Câu 8: Câu khẳng định nào sai:

Nếu hai đường thẳng m , n vuông góc với nhau tại A thì suy ra:


A. m và  n cắt nhau                          B. Mỗi đường thẳng là phân giác của một góc bẹt


C. m  là đường trung trực của  n       D. m và n tạo thành hai cặp góc vuông đối đỉnh

II/ TỰ LUẬN: (7đ)

Bài 1: (1,5đ) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý):  


a) 
[image: image396.wmf]9

23

 - 
[image: image397.wmf]7

40

 + 
[image: image398.wmf]14

23

 + 1,7 -
[image: image399.wmf]33

40


b) 8
[image: image400.wmf]2

3

.
[image: image401.wmf]7

5

 - 3
[image: image402.wmf]2

3

:
[image: image403.wmf]5

7


Bài 2:(1đ) Tìm y biết:


a)  
[image: image404.wmf]2

3

y
[image: image405.wmf] - 
[image: image406.wmf]1

2

 =
[image: image407.wmf]3

4



b) 
[image: image408.wmf]1

3

y

-

 - 
[image: image409.wmf]1

16

= 
[image: image410.wmf]1

9


Bài 3: (1,5 đ) : Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 4; 6; 7. Hỏi mỗi đơn vị sau một năm được chia bao nhiêu tiền lãi? Biết tổng số tiền lãi sau một năm là 340 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.

Bài 4: (3đ) Cho 
[image: image411.wmf]·

AOB

 = 700. Trên tia OA lấy điểm M, trên tia OB lấy điểm N sao cho  OM = ON. Trên tia   MA lấy điểm E, trên tia MB lấy điểm F sao cho ME = NF.


a) Chứng minh: Tam  gi¸c EON b»ng tam gi¸c F OM.


b) Gäi giao ®iÓm cña NE vµ NF lµ I . Chøng minh : 
[image: image412.wmf]·

EMI

 = 
[image: image413.wmf]·

FNI

.


c) Chøng minh : 
[image: image414.wmf]D

IME = 
[image: image415.wmf]D

I N F    

         d) TÝnh 
[image: image416.wmf]·

IOM

?.

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I

Môn: Toán 7

(Đề 18)

A.Trắc Nghiệm

 Hãy chọn một đáp án đúng trong các câu trả lời của các bài tập sau rồi viết vào bài làm của mình chữ cái đứng trước câu trả lời đó.

Câu1. Kết quả của phép tính:
[image: image417.wmf]154

.

8167

--

æö

+

ç÷

èø

 là

A.
[image: image418.wmf]3

4

-

                     B.
[image: image419.wmf]1

4

                        C.
[image: image420.wmf]1

4

-

                       D. -3

Câu 2. Cho x - 
[image: image421.wmf]3

7

 = 
[image: image422.wmf]4

3

-

 thì x có giá trị là:

A. 
[image: image423.wmf]7

21

                    B.
[image: image424.wmf]19

21

-

                       C. 
[image: image425.wmf]19

21

                   D. Một kết quả khác

Câu 3. Cho tỉ lệ thức 
[image: image426.wmf]ac

bd

=

 . Tỉ lệ thức nào sau đây là đúng?


A.
[image: image427.wmf]2

2

ac

bd

=

            B.
[image: image428.wmf]3

ac

bd

=

-

             C.
[image: image429.wmf]1010

1010

acac

bdbd

-++

=

-++

              D.
[image: image430.wmf]3

3

aca

bdb

-

=

+



     Câu 4. Nếu x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là 3 và y tỷ lệ thuận với z theo hệ số tỷ lệ là 4 thì:


A. x tỷ lệ thuận với z theo hệ số tỷ lệ là 7


B. x tỷ lệ thuận với z theo hệ số tỷ  lệ  là 12


C. x tỷ lệ nghịch với z theo hệ số tỷ lệ là 7


D. x tỷ lệ nghịch với z theo hệ số tỷ lệ là 12

Câu 5. Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:

   A.
[image: image431.wmf]8

3

                 B.
[image: image432.wmf]2

1

                       C.
[image: image433.wmf]5

7

-

                     D.
[image: image434.wmf]3

10


Câu 6.Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:

   A.bằng nhau     B.Bù nhau          C.Kề nhau            D. Kề bù.

Câu 7.Tam giác ABC có góc A= 300, góc B= 700 thì góc C bằng:

   A. 1000              B.900                  C. 800                   D.700
Câu 8. Đường thẳng xy là  là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu:

   A. xy vuông góc với AB                                           B.xy đi qua trung điểm và vuông góc với AB   

   C.xy vuông góc với AB tại A hoặc tại B                 .D. xy đi qua trung điểm của AB.

B.Tự luận

Bài 1:  Tìm x biết :

                          a)
[image: image435.wmf]311

:

442

x

+=

                   b)
[image: image436.wmf]82.234

x

-+-=


Bài 2  Tìm các số x,y,z biết: 



 
[image: image437.wmf]325

xyz

==

    và x-y+z=102.  

[image: image624.wmf]33

AB

ÙÙ

=

[image: image625.wmf]0

110

Bài 3:             Cho     BBC có góc A = 900 và AB=AC. Gọi K là trung điểm của BC.

[image: image626.wmf]0

150

[image: image627.emf]c

y

d

145

140

E

H

I

[image: image628.emf]4

3

2

1

4

3

2

1

b

a

c B

A

[image: image629.png]


a. Chứng minh    AKB =      AKC và  AK       BC.
b. Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E. Chứng minh: AK//EC.

c. Tính góc  BEC.

Bài 4:Tính tổng A = (-7) + (- 7)2 + (- 7)3 + ....+( -7)2007  .CMR A chia hết cho 43

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 7 (Đề 19)

I.Trắc nghiệm (2 đ ):  Hãy đáp án đúng nhất trong các câu sau đây:
Câu 1: Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?




A. 
[image: image438.wmf]7

6

 

B. 
[image: image439.wmf]5

18




C. 
[image: image440.wmf]13

14




D. 
[image: image441.wmf]17

32


Câu 2: Trong các số sau đây, số nào là số vô tỉ?

A. 
[image: image442.wmf]25



B. – 0,235

C. 
[image: image443.wmf]7




D. 1,5(3)

Câu 3: Kết quả nào sau đây sai?

A. 36 = 93 

B. 36 = 18

C. 26 > 62 

D. 43 = 82

Câu 4: Kết quả nào sau đây sai?


Từ tỉ lệ thức 
[image: image444.wmf]ac

bd

=

 với a, b, c, d 
[image: image445.wmf]¹

0, ta có thể suy ra:

A. 
[image: image446.wmf]ab

cd

=



B. 
[image: image447.wmf]ab

dc

=



C. 
[image: image448.wmf]bd

ac

=



D. 
[image: image449.wmf]cd

ab

=


[image: image630.png]


Câu 5: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng song song a và b tại hai điểm A và B (hình vẽ). Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây:








Câu 6: Cho đường thẳng d cắt hai đường thẳng song song a và b tại hai điểm M và N (hình vẽ). Cho biết 
[image: image450.wmf]1

M

Ù

=

530 thì 
[image: image451.wmf]3

N?

Ù

=



A. 530;
 
B. 370

C. 1370 ;
D. 1270
Câu 7: Chọn câu trả lời đúng: 


Nếu a
[image: image452.wmf]^

c và  b 
[image: image453.wmf]^

c thì : 
[image: image454.wmf]
A. a
[image: image455.wmf]^

b                  B. a // b                   C. b // c                  D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 8: Cho tam giác MNP, biết 
[image: image456.wmf]µ

$

00

N45,P55

==

thì góc ngoài tại đỉnh M bằng:

A. 800                     B. 900                     C. 1000                   D. 1100 

II. Phần tự luận (7 đ):

Bài 1(2 đ): Thực hiện phép tính:
a) 
[image: image457.wmf]427

5710

æö

---

ç÷

èø

         


b)  
[image: image458.wmf]234144

: + :

375375

--

æöæö

++

ç÷ç÷

èøèø


Bài 2: Tìm hai số x và y , biết 5.x = 3.y  và x + y = – 16   

Bài 3: Cho hàm số y = f(x) = 3x – 1. Hãy tính: f(1) và f(– 1) ; 

Bài 4: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho 

AD = AB. Trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AC.

a) Chứng minh : DE = BC.

b) Chứng minh: DE // BC.

c) Từ E kẻ EH vuông góc với BD (H ( BD ). Trên tia đối của tia HE lấy điểm F sao cho 

HF = HE. Chứng minh : AF = AC.

Bài 5: Cho ab = c2 . CMR : 
[image: image459.wmf]22

22

aca

bcb

+

=

+


----- Hết -----

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN TOÁN 7

 (Đề 20)
I/ Phần trắc nghiệm (4 điểm): Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng
1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ (
[image: image460.wmf]3

2

-

) ?

A. 
[image: image461.wmf]6

4

-




B. 
[image: image462.wmf]4

6

-




C. 
[image: image463.wmf]9

4

-




D. 
[image: image464.wmf]4

9

-


 2. Cách viết nào dưới đây là ‌‌‌đúng ?

     A. ‌
[image: image465.wmf]5

-

 = -(-5)

B. 
[image: image466.wmf]5

-

 = -5


C. -
[image: image467.wmf]5

-

 = 5 


D. -
[image: image468.wmf]5

 = 5

 3. Kết quả của phép tính 52.53 là:

     A. 56


B. 55



C. 255



D. 256     

 4. Nếu 
[image: image469.wmf]x

 = 9 thì x bằng: 

     A. 9 


B. 81      


C. 18        


D. 3

 5. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y =2x.

     A. (1;3)             

B. (-1;2)             

C. (1;2)              

D. (1;-2)

 6. Tính chất của hai góc đối đỉnh là:

      A. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh                 B. Hai góc đối đỉnh thì bằng 900
      C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau                 D. Hai góc bằng 900 thì đối đỉnh

 7.  Cho ∆MNP như hình vẽ

      Số đo    là .

     A. 1200 
 B. 1050         C. 1100             D. 1000                                                

8. Trong một tam giác vuông, tổng số đo hai góc nhọn bằng:              

    A. 1800              

B. 1200              

C. 600        


D. 900
II/ Phần tự luận (6 điểm):
Bài 1 : Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận khi x = 6 thì y = 4

a. Tìm hệ số tỉ lệ K của y đối với x

b. Hãy biểu diễn y theo x

c. Tìm giá trị của y khi x = 9

Bài 2 Thực hiện phép tính.

  a. 
[image: image470.wmf]15

11

.(-24,8) - 
[image: image471.wmf]15

11

.75,2

  b. (-2)2 + 
[image: image472.wmf]36

 - 
[image: image473.wmf]9

 + 
[image: image474.wmf]25


Bài 3.  Vẽ đồ thị hàm số y = - 
[image: image475.wmf]1

2

x

 Bài 4. Cho ΔABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao

     cho AM = MD.

a. Chứng minh  ΔAMB = ΔDCM

b. Chứng minh  AB // DC
Bài 5: Tìm GTNN của biểu thức: A = x(x + 2) + 2(x - 
[image: image476.wmf]3

2

)

---------------------------------------------- Hết ---------------------------------------------


[image: image477.wmf]
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2đ)
        Hãy chọn đáp án đúng trong các bài tập sau đây và ghi vào bài làm của mình.

Câu 1: Các so sánh sau đây so sánh nào đúng:


A. 
[image: image478.wmf]9

4

5

3

-

>

-


B. 
[image: image479.wmf]243

112

27

13

-

<

-


C. 
[image: image480.wmf]76

35

37

,

0

-

>

-


D. 
[image: image481.wmf]100

75

4

3

-

>

-


Câu 2: Cho 
[image: image482.wmf]4

3

2

1

=

-

x

 thì:


A. 
[image: image483.wmf]4

1

-

=

x


B.
C. 
[image: image484.wmf]2

1

-

=

x


D. Một kết quả khác

Câu 3:  Kết quả phép tính 
[image: image485.wmf])

5

12

.(

3

4

:

9

5

-

 là:


A. 
[image: image486.wmf]9

16

-


B. 
[image: image487.wmf]3

1

-


C. -1
D. 1

Câu 4: Nếu  
[image: image488.wmf]2

=

x

 thì 
[image: image489.wmf]2

x

 bằng:


A. 2
B. 4
C. 81
D. 16

Câu 5: Cho 
[image: image490.wmf]0

=

+

x

x

 thì:


A. 
[image: image491.wmf]2

1

=

x


B. x 
[image: image492.wmf]³

 0 
C. x < 0 
D. Một kết quả khác

Câu 6: Cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận biết 
[image: image493.wmf]5

2

1

=

-

x

x

 và 2 giá trị tương ứng 
[image: image494.wmf]2

2

1

-

=

-

y

y

 thì hệ số tỉ lệ của y đối với x là:


A. 
[image: image495.wmf]2

5

-


B. 
[image: image496.wmf]2

5


C. 
[image: image497.wmf]5

2

-


D. 
[image: image498.wmf]3

2

-


Câu 7:  Cho 
[image: image499.wmf]D

ABC biết 
[image: image500.wmf]0

35

ˆ

=

B

; 
[image: image501.wmf]0

30

ˆ

=

C

 thì góc ngoài của tam giác tại đỉnh A là:


A. 115
[image: image502.wmf]0


B. 600
C. 50
D. 650
Câu 8: Cho hình vẽ : MN // BC biết 
[image: image503.wmf]0

110

ˆ

=

x

B

A

; 
[image: image504.wmf]0

150

ˆ

=

C

N

M

. Số đo của góc BAC là:

      A. 
[image: image505.wmf]0

80

                                        B. 
[image: image506.wmf]0

150

           

      C. 
[image: image507.wmf]0

110

                                       D. 
[image: image508.wmf]0

70


 Phần II: Tự luận (8điểm)

Câu 1: Thực hiện phép tính (1,5đ)

a) 
[image: image509.wmf]5
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                         b) 
[image: image510.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image511.wmf])
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Câu  2: Tìm x biết (2điểm)

     a) 
[image: image512.wmf]7

4

28

-

=

x

             b) 
[image: image513.wmf]13

1

6

5

13

12

=

-

-

x

                  c) 
[image: image514.wmf]5

3

=

-

x


Câu 3: (1,5đ)

Cho hàm số: 
[image: image515.wmf]8

)

(

2

-

=

=

x

x

f

y


a) Tính f(3); f(-2)

b) Tìm x biết y = 17

Câu 4 (1đ):

Cho 
[image: image516.wmf]D

ABC  có số đo các góc A; B; C lần lượt tỉ lẹ với 3;4;5. Tính số đo các góc 
[image: image517.wmf]D

ABC  .

Câu 5 (2d)

Cho 
[image: image518.wmf]D

ABC  (AB=AC), gọi M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh AM 
[image: image519.wmf]^

 BC

b) Đường thẳng qua B vuông góc BA cắt AM tại I. Chứng minh CI 
[image: image520.wmf]^

 CA.
ĐÒ THI CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: to¸n 7

                                                                                        (Đề 22)
A-Phần trắc nghiệm:( 3điểm ) Trong các câu có các lựa chọn A , B , C , D , chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng .
      Câu 1 . Kết quả của phép tính 
[image: image521.wmf]3

5

5

4

×

 là :          

            A . 
[image: image522.wmf]3

4

          
   B . 
[image: image523.wmf]25

12

            

  C . 
[image: image524.wmf]12

25

             

 D . 
[image: image525.wmf]4

3


      Câu 2 . Kết quả của phép tính 37 : 32 là :  
  

            A . 314
  
  B . 35              

  C . 15             

  D . 39
      Câu 3 . Từ tỉ lệ thức 
[image: image526.wmf]d

c

b

a

=

có thể suy ra : 

            A. 
[image: image527.wmf]b

d
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 B . 
[image: image528.wmf]c
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b

=



  C . 
[image: image529.wmf]c
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b

a

=



   D . 
[image: image530.wmf]c

b

d

a
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      Câu 4 . Nếu  x = 3 thì  x2 bằng :



            A. 9     
       B. 36

      C. 81
                 D. 18
      Câu 5 . Để hai đường thẳng c và d song song với 

nhau  ( hình 1 ) thì góc x bằng :

         A . 300                  B . 600      

         C . 1200                D . 600  hoặc  1200 

   

  Câu 6:   Tính số đo y trong hình vẽ bên? 
A. 400  

B. 900 


C. 1500  

D. 600 

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)         

     Bài 1:  Tìm x

              a/ 
[image: image531.wmf]11

1

24

x

-=

                                           b/ 
[image: image532.wmf]121

56

1313

x

--=

                        

     Bài 2: (2,0 đ)


Ba lớp tham gia trồng cây trong v​ườn trư​ờng: 
[image: image533.wmf]3

1

 số cây trồng được của lớp 7A bằng  
[image: image534.wmf]4

1

số cây trồng được của lớp 7B và bằng  
[image: image535.wmf]5

1

 số cây trồng được của lớp 7C. Biết số cây trồng được của lớp 7C nhiều hơn số cây trồng đư​ợc của lớp 7A là 28 cây, tính số cây trồng đ​ược của mỗi lớp?

      Bài 3 (3 điểm ): Cho tam giác ABC vuông tại A và AB = AC . Qua đỉnh A kẻ đường thẳng xy sao cho xy không cắt đoạn thẳng BC . Kẻ BD và CE vuông góc với xy ( D
[image: image536.wmf]Î

 xy , E
[image: image537.wmf]Î

 xy )


a) Chứng minh :
[image: image538.wmf]·

·

DABACE

=

 


b) Chứng minh : (ABD = (CAE 

          c) Chứng minh : DE = BD + CE

Bài 4 ( 0.5 điểm):  Cho 
[image: image539.wmf]4
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= 
[image: image540.wmf]3
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= 
[image: image541.wmf]2
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. Chứng minh rằng: 
[image: image542.wmf]2

x

= 
[image: image543.wmf]3

y

= 
[image: image544.wmf]4

z

.

3x-2y)/4 = (2z-4x)/3 = (4y-3z)/2 =  (12x-8y)/16 = (6z-12x)/9 = (8y-6z)/4 = (12x-8y + 6z-12x + 8y-6z)/(16+9+4) = 0 
<=> {12x - 8y = 0 {6z - 12x = 0 {8y - 6z = 0 
<=> {x/2 = y/3 {z/4 = x/2 {y/3 = z/4 <=> x/2 = y/3 = z/4 
	
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I                                                                                    MÔN : TOÁN -  LỚP 7

(Đề 23)




A / PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 đ)  

I/ Chọn phương án  trả lời đúng  nhất   của   mỗi  câu sau và ghi vào giấy thi:

Câu 1:  Nếu 
[image: image545.wmf]15

2

5

=

x

 thì x bằng :

a/ 6                               b/  3                                               c/ 
[image: image546.wmf]3

2

                           d/ 
[image: image547.wmf]2

3


Câu 2 :  Nếu 
[image: image548.wmf]4

=

x

 thì x bằng :

a/ 4                               b/  2                                               c/ 8                           d/ 16

Câu 3  : Số nào sau đây là số vô tỉ :

a/ 
[image: image549.wmf]3

                             b/  
[image: image550.wmf]100

                                  c/ -1, (23)                     d/ 
[image: image551.wmf]3

1


Câu 4 : Biểu thức  (-5)8 . (-5) 3 được viết dưới dạng một lũy thừa là :

  a/  2511                            b/  (-5)24                                      c/  (-5) 11                             d/ (-5)5

Câu 5 :   Cho hàm số y = f ( x) =  x2 -1. Ta có  f (-1) = ?

a/  -2                               b/  0                                          c/  -3                               d/ 1

Câu 6 :  Cho a, b, c là các đường thẳng phân biệt . Nếu  a( b  và b ( c thì :

a/  a  không cắt c            b/ a ( c                                     c/ a//c                             d/  cả a và c đều đúng 

Câu 7 :   Góc xAC là góc ngoài  của ( ABC tại đỉnh A  thì :

a/  
[image: image552.wmf]Ù

Ù
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B

xAC

             b/ 
[image: image553.wmf]Ù

Ù
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BAC

xAC

                 c/   
[image: image554.wmf]Ù

Ù

<

BAC

xAC

             d/   
[image: image555.wmf]0

90

>

Ù

xAC

   

Câu 8 : ( CDE và ( HIK có  CD = HI ; DE = IK thì ( CDE =  ( HIK  khi :

a/ CE =  HK                   b/ 
[image: image556.wmf]Ù

Ù

=

I

D

                                 c/   cả a và b                     d/ a hoặc b 

II/ Xác định tính đúng (Đ) , sai ( S ) trong các khẳng định sau và ghi vào giấy thi :

 Câu 1 : Nếu hai số có giá trị tuyệt đối  bằng nhau thì chúng là hai số bằng nhau  hoặc đối nhau.

 Câu 2 :  Mỗi điểm  trên trục số đều biểu diễn một số hữu tỉ .

 Câu 3 : Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ   là 4 thì x tỉ lệ nghịch với  y theo hệ số tỉ lệ  là 4.

 Câu 4 :   Hai góc chung đỉnh và có số đo bằng nhau là hai góc đối đỉnh .

B  / PHẦN TỰ LUẬN : (  7 điểm ) 

 Bài 1 :  Thực hiên phép tính :


a/ 
[image: image557.wmf]5
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                                  b/  
[image: image558.wmf]÷
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  c/ 
[image: image559.wmf]3
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 Bài 2 :  Tìm x biết : 


a/  0,1 x -  
[image: image560.wmf]2

1

 =  0,75                       b/ 
[image: image561.wmf]1
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 Bài 3 :  Lan và Ngọc định làm nước mơ  từ  5 kg  mơ .  Theo công thức cứ 2kg mơ ngâm với  2,5 kg đường . Lan bảo cần 6 kg đường ,còn Ngọc bảo cần 6,25 kg đường . Theo em ,ai đúng ? Vì sao ?

 Bài 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ AH vuông góc với BC ( H ( BC ). Trên tia đối của tia  HA lấy điểm  D sao cho HD = AH 

a/  Chứng minh ( AHB = ( DHB 

b/  Chứng minh BD (CD

c/ Cho 
[image: image562.wmf]0

60

=

Ù

ABC

 . Tính số đo góc ACD

 Bài 5: Tìm x biết  (x – 7)x+1 – (x – 7)x+11 = 0                                        

§Ò kiÓm tra  chÊt l­îng HKI

M«n : To¸n 7
(Đề 24)
PhÇn I – Tr¾c nghiÖm (2 ®iÓm )

   H·y chän ®¸p ¸n ®óng :

C©u 1 : KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 75. 712 lµ :

	A. 717
	B. 1417
	C.1412
	D.4917


C©u 2 : Gi¸ trÞ cña x trong tØ lÖ thøc 
[image: image563.wmf]3

510

x

-

=

 lµ :

	A. 5
	B. -6
	C.12
	D.3


 C©u 3: NÕu y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tØ lÖ lµ k (k≠ 0 ) th× x tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè tØ lÖ lµ :  

	A. k
	B. -k
	C.2k
	D.
[image: image564.wmf]1

k




C©u 4 : Cho 
[image: image565.wmf]D

ABC =
[image: image566.wmf]D

MNP, biÕt AB = 5cm, BC = 6cm, MP = 4cm . Chu vi cña 
[image: image567.wmf]D

MNP lµ :

	A. 15
	B. 10
	C. 20
	D.11


Câu 5: Hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau :

	X
	1
	2
	3
	4

	y
	5
	10
	15
	20


 A.x tỉ lệ thuận với y theo hệ số k = 5     B. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số a=5

 C.y tỉ lệ thuận với x theo hệ số k = 5     D.y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số a=5

Câu 6: Điểm có tọa độ sau đây không nằm trên đường thẳng y = -3x

                     A. (0;0)             B. (-1;3)              C. (-3;-9)         D. (-3;9)

Câu 7: 
[image: image568.wmf]D

ABC = 
[image: image569.wmf]D

MNQ , biết AC = 3cm . Cạnh có độ dài 3cm của 
[image: image570.wmf]D

MNQ là:

                A. Cạnh MN   ;   B. Cạnh NQ    ;   C. Cạnh MQ    ;   D. Không có cạnh nào.
Câu 8: Ba góc của một tam giác bất kỳ luôn thỏa mãn tính chất sau:

             A. Luôn có một góc tù             B. Luôn có ba góc nhọn

             C. Luôn có một góc vuông      D. Luôn có ít nhất một góc nhỏ hơn hoặc bằng 60
[image: image571.wmf]0


PhÇn II – Tù luËn (8 ®iÓm )

Bµi 1 : Thùc hiÖn phÐp tÝnh

           a) 
[image: image572.wmf]3
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.
[image: image573.wmf]132
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                                  b) 
[image: image574.wmf]32
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 Bµi 2 : Cho hµm sè 
[image: image575.wmf](
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a) TÝnh  
[image: image576.wmf](
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b) Hai ®iÓm A (1; 2) vµ B (
[image: image577.wmf]1

2

; -1) cã thuéc ®å thÞ cña hµm sè trªn kh«ng ?

c) VÏ ®å thÞ cña hµm sè trªn.

Bµi 3 : Sè ®o ba gãc cña 
[image: image578.wmf]D

ABC lÇn l­ît tØ lÖ víi 2 : 3 : 5 .TÝnh sè ®o mçi gãc cña 
[image: image579.wmf]D

ABC.

Bµi 4 : Cho 
[image: image580.wmf]D

ABC cã D lµ trung ®iÓm cña AB vµ E lµ trung ®iÓm c¹nh AC . LÊy ®iÓm F sao cho E lµ trung ®iÓm cña DF . Chøng minh r»ng 

    a)CF // AB  vµ CF =
[image: image581.wmf]1

2

AB                 b) DE = AB 

Bài 5: (1 ®iÓm):   Cho x, y, z, t 
[image: image582.wmf]*
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            Chøng minh: 
[image: image583.wmf]t
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 cã gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè tù nhiªn                                                                     
(Gợi ý: C/m 1<M<2 cộng thêm mẫu cho đủ x+y+z+t và bớt các mẫu)
ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 

Toán: 7

(Đề 25)

Phần I (2 đ) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Hãy chọn phương án đúng ( Viết vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được chọn)

Câu 1: Kết quả phép tính 
[image: image584.wmf]2
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3

là:

A: 
[image: image585.wmf]12

27

                      B: 
[image: image586.wmf]48
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 EMBED Equation.3  [image: image587.wmf]                        C: 
[image: image588.wmf]12

3

           D: 
[image: image589.wmf]48

27



 EMBED Equation.3  [image: image590.wmf]                              

Câu 2: Giá trị 
[image: image591.wmf]x

 thoả mãn đẳng thức 
[image: image592.wmf]27
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A: 
[image: image593.wmf]3

2

                                    B:
[image: image594.wmf]3

4

                                     C: -
[image: image595.wmf]3

4

                                  D: -
[image: image596.wmf]3

2


Câu 3: Số  
[image: image597.wmf]2
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 có căn bậc 2 là:

 A:
[image: image598.wmf]2

)
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= 5         B: 
[image: image599.wmf]2
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= -5         C: Số
[image: image600.wmf]2
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(

-

không có căn bậc 2           D: 
[image: image601.wmf]25

 = 5 và -
[image: image602.wmf]25

= -5

Câu 4: Cho hàm số y =
[image: image603.wmf]3
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x
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 ta có:

 A: 
[image: image604.wmf]3
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                   B:  
[image: image605.wmf]1
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[image: image606.wmf]C: 
[image: image607.wmf]2
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            D: Cả ba câu trên đều đúng

Câu 5:Điểm có toạ độ sau đây không nằm trên đường thẳng 
[image: image608.wmf]x

y

2

-

=


A: (0;0)         B: (-1;2)        C: (-2;-4)       D: (-2;4)

Câu 6: Nếu a là số hữu tỉ thì:

A: a cũng là số tự nhiên     B: a cũng là số nguyên    

C: a cũng là số vô tỉ           D: a cũng là số thực

Câu 7: Đường thẳng 
[image: image609.wmf]xy

 là đường trung trực của đoạn đường thẳng  AB nếu:

A: xy vuông góc với AB                             B: xy đi qua trung điểm AB

C: xy vuông góc với AB tại A hoặc B        D: xy vuông góc với AB đi qua trung điểm AB

Câu 8: trong các hình : hãy chọn cặp tam giác bằng nhau:

A: ∆PQR=∆PQS
S
R

B. ∆PTQ=∆SRT

C: ∆STP=∆RTQ
T

D: ∆SRP=∆SRQ
[image: image610.wmf]

p
Q

Phần II: TỰ LUẬN

Câu 1: (2 đ) Đồ thị hàm số 
[image: image611.wmf]x

a

y

=

 đi qua M(2;-3)

 a, Xác định hệ số a

 b, Trong các điểm sau đây điểm thuộc đồ thị hàm số N(-1;6)  P(
[image: image612.wmf]18

;

3

1

)

Câu 2: (2,5đ) Ba đội máy san đất làm 3 khối lượng công việc như nhau . Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ 2 làm trong 6 ngày, đội thứ 3 hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi  mỗi đội có bao nhiêu máy? Biết rằng số máy đội thứ nhất nhiều hơn đội máy thứ 2 là 2 máy ( năng suất các máy như nhau)

Câu 3: (3,5đ) Cho ∆ABC  có AB = AC kẻ BD vuông góc với AC; CE vuông góc với AB( D
[image: image613.wmf]Î

AC;E 
[image: image614.wmf]Î

AB). Gọi O là giao điểm BD và CE.

Chứng minh: 
a, BD = CE

                        b, ∆OEB = ∆ODC

                       c, AO là tia phân giác của góc BAC

Câu 4:Cho a, b, c là 3 số thực khác 0, thoả mãn điều kiện: 
[image: image615.wmf]abcbcacab
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        Tính giá trị biểu thức P = 
[image: image616.wmf]111
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Đề kiểm tra chất lượng học kì I


Môn: Toán 7


(Đề 21)
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